
CHƯƠNG 1

Câu 1 NB: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, đại lượng không phụ thuộc vào thời gian là

A. tốc độ của vật.





B. gia tốc của vật.

C. biên độ dao động của vật.



D. li độ của vật.

Câu 2 NB: Một vật dao động điều hoà, tại thời điểm t vật có ly độ x và gia tốc a. Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của vật ? 

A. a = 4x.


B. a = 4x2.


C. a = − 4x2.


D. a = − 4x.

Câu 3 NB: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài 
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 đang dao động điều hoà. Tần số dao động của con lắc là

A. 
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Câu 4 TH: Đồ thị biểu diễn liên hệ giữa vận tốc và li độ của một vật dao động điều hòa được cho như hình vẽ bên. Biên độ của vật dao động điều hòa bằng

     A. 
[image: image6.wmf]10 cm


  B. 
[image: image7.wmf]8 cm


C. 
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D. 
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Câu 5: Một vật dao động điều hòa trong thời gian một phút vật thực hiện được 120 dao động. Tần số dao động của vật là: 

 
A. f = 1Hz              B. f = 0,5Hz               C. f = 2Hz                D. f = 4Hz

Câu 6 VD: Một chất điểm đang dao động điều hoà. Khi vừa qua khỏi vị trí cân bằng một đoạn S động năng của chất điểm là 0,091J. Đi tiếp một đoạn 2S thì động năng chỉ còn 0,019J. Và nếu đi thêm đoạn S ( biết  A > 3S) nữa thì động năng bây giờ là bao nhiêu?

    A. 0,042J.
B. 0,096J.
C. 0,036J.

D. 0,032J.
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Câu 7 VDC: Hai con lắc lò xo cấu tạo giống nhau, có cùng chiều dài tự nhiên bằng 80 cm và đầu cố định gắn chung tại điểm Q. Con lắc (I) nằm ngang trên mặt bàn nhẵn. Con lắc (II) treo thẳng đứng cạnh mép bàn như hình vẽ. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa tự do. Chọn mốc thế năng đàn hồi của mỗi con lắc tại các vị trí tương ứng của vật lúc lò xo có chiều dài tự nhiên. Thế năng đàn hồi các con lắc phụ thuộc thời gian theo quy luật được mô tả bởi đồ thị hình vẽ. Biết tại thời điểm t = 0, cả hai lò xo đều dãn và 
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, khoảng cách hai vật dao động gần nhất với giá trị nào sau đây? 


A. 84 cm. 
B. 123 cm.
C. 146 cm. 
D. 93 cm. 
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Câu 1 NB: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường bằng một bước sóng là

A. 4T.



B. 0,5T.


C. T.



D. 2T.

Câu 2 NB: Đối với sóng cơ học, tốc độ truyền sóng

A. phụ thuộc vào bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.

B. phụ thuộc vào bản chất môi trường truyền sóng.

C. phụ thuộc vào chu kì, bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.

D. phụ thuộc vào tần số sóng và bước sóng.

Câu 3 NB: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là 2 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng bằng

A. 2 cm.


B. 8 cm.


C. 4 cm.


D. 1 cm.

Câu 4 TH: Một sóng cơ có chu kì 1,5s truyền trên sợi dây rất dài. Sau 4s chuyển động truyền được 16 m dọc theo dây. Bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây bằng

A. 9 m.


B. 6 m.



C. 8 m.


D. 12 m.

Câu 5 VD: Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng cách nhau 15 cm. Nếu đặt tại A một nguồn sóng cơ dao động có tần số 30 Hz, tốc độ truyền sóng có giá trị trong khoảng từ 1,7 m/s đến 2,4 m/s thì phần tử tại B dao động vuông pha với dao động tại A; Bây giờ, nếu đặt tại B một nguồn dao động giống như tại A thì trên AB số điểm dao động với biên độ cực đại là 

A. 3.

 
B. 5.


C. 6.



D. 7.

Câu 6 VDC: Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định đang có sóng dừng. B là phần tử dây tại điểm bụng thứ hai tính từ đầu A, C là phần tử dây nằm giữa A và B. Biết A cách vị trí cân bằng của B và vị trí cân bằng của C những khoảng lần lượt là 30 cm và 5 cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 50 cm/s. Trong quá trình dao động điều hoà, khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần vận tốc của B có giá trị bằng vận tốc dao động cực đại của C là

A. 
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CHƯƠNG 3

Câu 1 NB: Cường độ dòng điện xoay chiều 
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có pha ban đầu bằng

A. 4 rad


B. 120π rad


C. 
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Câu 2 NB: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là 

A. 
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Câu 3 NB: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto


A. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.


B. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.


C. luôn bằng tốc độ quay của từ trường.

  D. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải
Câu 4 TH: Khi dòng điện xoay chiều có chu kì 0,02s chạy trong cuộn cảm thuần có độ tự cảm là 
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H. Cảm kháng của cuộn cảm là 

A. 150 Ω.


B. 200Ω.

C. 50 Ω.

D. 100 Ω.

Câu 5 TH: Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức:  i = 
[image: image28.wmf]2

cos (100 (t + (/6) (A).Ở thời điểm t = 1/100(s), cường độ trong mạch có giá trị:      

A.
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 B. - 0,5
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Câu 6 VD: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 150 vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi 50% so với lúc đầu. Số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp là

    A. 1200 vòng

B. 300 vòng

C. 400 vòng


D. 600 vòng

Câu 7 VD: Trên một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm hai trong ba phần tử (điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L hoặc tụ điện C). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos((t (
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)(V) thì cường độ dòng điện qua mạch là i = I0 cos((t (
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) (A). Hai phần tử của đoạn mạch là

A. L và C


B. L và R

C. R và C

D. (R và L) hoặc (R và C)
Câu 8 VDC: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một xưởng sản xuất bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Ban đầu xưởng sản xuất này có 90 máy hoạt động, vì muốn mở rộng quy mô sản xuất nên xưởng đã nhập về thêm một số máy. Hiệu suất truyền tải lúc sau (khi có thêm các máy mới cùng hoạt động) đã giảm đi 10% so với ban đầu. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các máy hoạt động (kể cả các máy mới nhập về) đều như nhau và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng 1. Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát thì số máy hoạt động đã được nhập về thêm là

A. 70.


B. 160.



 C. 100.


D. 50.

CHƯƠNG 4

Câu 1 NB: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ? 


A. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian. 

B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π/2. 


C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. 


D. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến. 

Câu 2 NB: Đồ thị nào trong hình sau đây biểu diễn sự biến thiên điện tích trong một mạch dao động LC lí tưởng theo thời gian, nếu lấy gốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu nạp điện trong mạch?
[image: image34.png]Hinh a Hinh b Hinh ¢





A. Đồ thị hình a.
B. Đồ thị hình b.


C. Đồ thị hình c.
D. Không có đồ thị nào.

Câu 3 VD:  Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 20  μH và một tụ điện xoay có điện dung  điện dung là hàm bậc nhất của góc xoay  biến thiên từ 10 pF đến 500 pF khi góc xoay biến thiên từ 00 đến 1800. Khi góc xoay của tụ bằng 900 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng bao nhiêu?

A. 107 m.
B. 188 m.
C. 135 m.
D. 226 m

CHƯƠNG 5

Câu 1 NB: Tầng Ozon là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của tia nào trong ánh sáng Mặt Trời?
     A. Tia đơn sắc màu đỏ 
B. Tia đơn sắc màu tím
C. Tia hồng ngoại 
D. Tia tử ngoại
Câu 2 NB: Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: da cam, tím, lam, lục là


A. ánh sáng tím
B. ánh sáng da cam
C. ánh sáng lục.
D. ánh sáng lam.
Câu 3 TH: Ánh sáng từ hai nguồn kết hợp có bước sóng 500 nm truyền đến một màn quan sát tại một điểm mà hiệu đường đi hai nguồn sáng là 750 nm. Tại điểm này quan sát được gì nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng 750 nm?

A. Từ cực đại của một màu chuyển thành cực đại của một màu khác.

B. Từ cực đại giao thoa chuyển thành cực tiểu giao thoa.

C. Từ cực tiểu giao thoa chuyển thành cực đại giao thoa.

D. Cả hai trường hợp đều quan sát thấy cực tiểu.

Câu 4 VD: Trong  thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ  khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát tại điểm M cách vân sáng trung tâm 5mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,3 mm sao cho vị trí vân sáng không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của λ  bằng?

A. 0,60 µm.

B. 0,50 µm.

C. 0,45 µm.

D. 0,75 µm.


Câu 5 VDC: Trong thí nghiệm Y − âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 392 nm đến 711 nm. Trên màn, tại M có đúng 4 bức xạ cho vân sáng. Biết một trong 4 bức xạ này có bước sóng là 582 nm. Trong số những bức xạ cho vân sáng tại M, tổng bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất có giá trị là 

A. 1012,9 nm.

B. 1134,9 nm.


C. 1102,9 nm.


D. 973,9 nm.

CHƯƠNG 6

Câu 1 NB: Hiện tượng bứt electron ra khỏi kim loại, khi chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp lên kim loại được gọi là

     A. hiện tượng bức xạ.

B. hiện tượng phóng xạ.


     C. hiện tượng quang dẫn.
D. hiện tượng quang điện ngoài.

Câu 2 NB: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. Dòng ánh sáng là dòng của các hạt mang năng lượng gọi là phôtôn.

B.Trong chân không, phôtôn chuyển động với tốc độ c = 3.108 m/s.

C.Mỗi lần một nguyên tử hấp thụ ánh sáng cũng có nghĩa là nó hấp thụ một phôtôn.

D. Ở trạng thái đứng yên, mỗi phôtôn có một năng lượng xác định bằng hf.

Câu 3 VD: Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = - 1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = - 3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng

A. 0,654.10
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CHƯƠNG 7

Câu 1 NB: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân


A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.


B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.


C. đều không phải là phản ứng hạt nhân.

D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Câu 2 NB: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

A. các electron                                                   B. các electron và prôtôn          

C. các prôton và nơtron                                     D. các electron và nơtron

Câu 3 TH: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này


A. thu năng lượng 18,63 MeV.
    B. thu năng lượng 1,863 MeV.


C. tỏa năng lượng 1,863 MeV.
    D. tỏa năng lượng 18,63 MeV.

Câu 4 VD: Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là

A. N0/6 
B. N0/16.
C. N0/9.
D. N0/4.

LỚP 11

Câu 1 NB: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng mà khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại (hay hợp kim)


A. tăng đến vô cực.

B. giảm đến một giá trị khác không.


C. giảm đột ngột đến giá trị bằng không.     
D. không thay đổi.

Câu 2 NB: Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

A. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi  trường trong suốt.

B. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Câu 3 NB: Trong một từ trường đều
[image: image39.wmf]B

r

, từ thông được gửi qua diện tích S giới hạn bởi một vòng dây kín phẳng được xác định bởi công thức  nào sau đây?( Trong đó 
[image: image40.wmf]a

 là góc tạo bới 
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 và pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây). 

   A. ( = B.S.cos(.
B. ( = B.S.cos2(.
C. ( = B.S.sin(.
D. ( = B.S.tan(.

Câu 4: Một dòng điện 20 A chạy trong một dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 20 cm là

  
A. 10-5 T.

B. 2.10-5 T.
C. 4.10-5 T.


D. 8.10-5 T. 
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